	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

———————
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH 
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ DỰ KIẾN BỔ SUNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1.1. Về công tác triển khai thi hành BLTTDS

1.1.1. Công tác soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành BLTTDS

1.1.2. Công tác triển khai thi hành BLTTDS

Việc tổ chức triển khai thi hành BLTTDS bằng các biện pháp:

- Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ giải quyết các vụ việc dân sự.

- Tổ chức hội thảo khoa học về pháp luật tố tụng dân sự.

- Công tác nghiên cứu khoa học về pháp luật tố tụng dân sự.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tố tụng dân sự.

- Công tác khảo sát, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về tố tụng dân sự.

1.2. Kết quả giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân các cấp theo từng năm từ 01-01-2005 đến hết ngày 20-6-2014

Tòa án nhân dân các cấp thống kê số liệu và đánh giá cụ thể về kết quả giải quyết vụ việc dân sự bao gồm:

1.2.1. Công tác giải quyết vụ án dân sự

a) Công tác giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

(i) Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

·  Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm
·  Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục phúc thẩm
(ii) Công tác giải quyết vụ án về kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

·  Công tác giải quyết vụ án về kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm
·  Công tác giải quyết vụ án về kinh doanh, thương mại theo thủ tục phúc thẩm
b) Công tác giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

(i) Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

·  Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm
·  Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục tái thẩm

(ii) Công tác giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

·  Công tác giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm
·  Công tác giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại theo thủ tục tái thẩm
(iii) Công tác giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh, thương mại theo thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

1.2.2. Công tác giải quyết việc dân sự 

a) Công tác giải quyết việc dân sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

(i) Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

·  Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm
·  Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục phúc thẩm

(ii) Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm

·  Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm
·  Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục phúc thẩm

Lưu ý: Ngoài việc thống kê số liệu mục này theo Biểu mẫu thống kê của ngành Tòa án, đề nghị Tòa án nhân dân các cấp thống kê về những yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại. Bao gồm:

- Số lượng yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc, số lượng yêu cầu được Tòa án giải quyết;

- Số lượng yêu cầu Tòa án thay đổi Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, số lượng yêu cầu được Tòa án giải quyết;

- Số lượng yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, số lượng yêu cầu được Tòa án giải quyết;

- Số lượng yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, số lượng yêu cầu được Tòa án thực hiện;

- Số lượng yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, số lượng yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được Tòa án chấp nhận;

- Số lượng yêu cầu Tòa án triệu tập người làm chứng, số lượng yêu cầu được Tòa án thực hiện;

- Số lượng đơn yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài, số lượng phán quyết Trọng tài bị hủy, không bị hủy, lý do hủy;

- Số lượng phán quyết Trọng tài được đăng ký tại Tòa án.
b) Công tác giải quyết việc dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

(i) Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

·  Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm
·  Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục tái thẩm

(ii) Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

·  Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm
·  Công tác giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại theo thủ tục tái thẩm

(iii) Công tác giải quyết việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh, thương mại theo thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
1.2.3. Tình hình thực hiện thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài

- Thống kê cụ thể số lượng đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; số lượng bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, không được công nhận và lý do không công nhận; số lượng vụ việc có kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án về việc không công nhận hoặc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài.

- Thống kê cụ thể số lượng đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; số lượng bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận, số lượng yêu cầu bị bác đơn yêu cầu không công nhận; số lượng kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án về việc chấp nhận hoặc bác đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

- Thống kê cụ thể số lượng đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài; số lượng quyết định của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, không được công nhận và lý do không được công nhận; số lượng quyết định của Tòa án về việc không công nhận hoặc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài bị kháng cáo, kháng nghị; số lượng kháng cáo, kháng nghị được chấp nhận hoặc không chấp nhận, lý do kháng cáo, kháng nghị được chấp nhận hoặc không chấp nhận.

1.2.4. Tình hình thực hiện tương trợ tư pháp đối với các vụ việc có ủy thác tư pháp ra nước ngoài và thực hiện ủy thác của nước ngoài 

- Thống kê cụ thể số lượng các vụ việc mà Tòa án Việt Nam có thực hiện ủy thác ra nước ngoài, nội dung ủy thác (tống đạt giấy tờ, lấy lời khai…);
Trong đó, nêu cụ thể số lượng các vụ việc có thực hiện ủy thác ra nước ngoài đã có kết quả ủy thác và chưa có kết quả ủy thác; thời hạn nhận được kết quả ủy thác; lý do không thực hiện được ủy thác (ví dụ: không rõ địa chỉ của đương sự, đương sự chuyển nơi ở không biết địa chỉ mới; đương sự ở trong nước không cung cấp được địa chỉ, Tòa án nước ngoài từ chối thực hiện…);
- Thống kê cụ thể các yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài cho Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam; trong đó, nêu rõ những vụ án đã được Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện (đã gửi kết quả ủy thác; chưa gửi kết quả ủy thác; từ chối thực hiện hoặc không thực hiện được).

1.3. Tình hình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (đối với các tỉnh có áp dụng thí điểm chế định Thừa phát lại) 
Tòa án nhân dân các địa phương thống kê cụ thể số lượng trường hợp thực hiện tống đạt thông qua Thừa phát lại từ khi bắt đầu áp dụng cho đến hết ngày 30-6-2014. Qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác này.

1.4. Tình hình thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án

Tổng cục Thi hành án dân sự thống kê cụ thể số lượng bản án, quyết định được thi hành; số lượng đơn yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án; số lượng các bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan thi hành án tổ chức xong việc thi hành án; số lượng bản án, quyết định của Tòa án chưa thi hành (không thi hành được, khó thi hành,…); số lượng bản án, quyết định của Tòa án phải điều chỉnh, sửa chữa.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA THỰC TIỄN THI HÀNH BLTTDS, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BLTTDS VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BLTTDS

2.1. Những vấn đề đã được BLTTDS điều chỉnh

2.1.1. Về phần thứ nhất – Những quy định chung

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Những quy định chung; thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện những quy định đó. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau:
a) Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự

Đánh giá các quy định của BLTTDS và thực tiễn áp dụng những quy định này nhằm bảo đảm thực hiện tranh tụng trong tố tụng dân sự. Qua đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự đã được Hiến pháp quy định tại khoản 5 Điều 103. Đặc biệt, đề nghị nghiên cứu và cho ý kiến về việc cần sửa đổi, bổ sung các quy định của BLTTDS nhằm bảo đảm tranh tụng xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án dân sự hay trước mắt chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định của BLTTDS nhằm bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa.
b) Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự

Đánh giá hiệu quả, tính phù hợp và thực tiễn áp dụng các quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự trong bối cảnh cải cách tư pháp, đặc biệt là đối với những quy định được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2011. Qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với các quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự.
c) Về thẩm quyền của Tòa án

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn thi hành về thẩm quyền của Tòa án. Đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó. 
d) Về quyền, nghĩa vụ của đương sự

Đánh giá các quy định của BLTTDS về quyền, nghĩa vụ của các đương sự trong tố tụng dân sự, tình hình thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự. Đặc biệt cần đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự nếu có khó khăn, vướng mắc thì do quy định của pháp luật hay do chủ quan của các đương sự hoặc người tiến hành tố tụng. (Ví dụ: đánh giá về tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng của các đương sự; có nên quy định đối với những vụ án ngay từ khi Tòa án nhận đơn khởi kiện của đương sự mà thấy rằng cần phải giám định, định giá tài sản, thì nguyên đơn ngoài việc phải nộp tạm ứng án phí theo quy định chung, còn phải nộp tạm ứng chi phí giám định, định giá,…). Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc này.
đ) Về chứng minh, chứng cứ

Đánh giá các quy định của BLTTDS và thực tiễn áp dụng những quy định này, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm cung cấp chứng cứ của những người tham gia tố tụng, cá nhân, tổ chức có lưu giữ chứng cứ, thời hạn cung cấp chứng cứ; vai trò, trách nhiệm của Tòa án trong thu thập chứng cứ theo tinh thần “việc dân sự cốt ở đôi bên” và Tòa án thực hiện đúng vai trò “trọng tài” giải quyết tranh chấp dân sự giữa các bên.
Đánh giá các quy định của BLTTDS về giám định, định giá, thẩm định giá tài sản; thực trạng thực hiện các quy định này của đương sự, Tòa án, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
e) Về các biện pháp khẩn cấp tạm thời
Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn thi hành về việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; thực tiễn áp dụng các quy định này, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó.
g) Về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn thi hành về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; thực trạng thực hiện các quy định này, đặc biệt nhấn mạnh đến thực tiễn thực hiện những quy định và hướng dẫn về quy trình, các thủ tục để thực hiện tống đạt, thông báo văn bản tố tụng trực tiếp đến các đương sự, cơ quan, tổ chức, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua người thân hoặc trường hợp đương sự vắng mặt tại nơi cư trú. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định này.
h) Về thời hạn giải quyết vụ việc dân sự

Đánh giá các quy định của BLTTDS về các thời hạn tố tụng có phù hợp với yêu cầu của thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự và thực tế thực hiện các thời hạn tố tụng này của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định này.
i) Về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu
Đánh giá các quy định của BLTTDS về thời hiệu và thực tiễn thực hiện những quy định này, đặc biệt là hiệu quả, tính phù hợp của những quy định đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2011. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định này.
g) Về những vấn đề khác
2.1.2. Về Phần thứ hai – Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm
Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện những quy định đó. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau:
a) Về điều kiện thụ lý vụ án

Đánh giá các quy định của BLTTDS về quyền khởi kiện vụ án dân sự, phạm vi khởi kiện, hình thức, nội dung đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện và thực tiễn thực hiện các quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
b) Về yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn thi hành về yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và thực tiễn thực hiện các quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có)
c) Về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự

Đánh giá các quy định của BLTTDS về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự và thực tiễn thực hiện các quy định này. Quy định của BLTTDS đã bao hàm tất cả những trường hợp xảy ra trên thực tiễn mà cần/nên tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự? Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định này.
d) Về hoãn phiên tòa, tạm dừng phiên tòa

Đánh giá các quy định của BLTTDS về hoãn phiên tòa và thực tiễn thực hiện các quy định này. Qua thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, đưa ra nhận định về quy định về các trường hợp được hoãn phiên tòa đã bao hàm tất cả các trường hợp xảy ra trên thực tế cần phải hoãn phiên tòa?
Đánh giá quy định về xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục tại Điều 197 BLTTDS và đưa ra nhận định về những trường hợp Tòa án có thể tạm dừng phiên tòa để thực hiện một số hoạt động như: tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng có thể đưa ra chứng cứ, để các bên nghiên cứu và phản biện chứng cứ của bên kia,… nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự.

Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định này.

đ) Về trình tự, thủ tục phiên tòa sơ thẩm

Trên cơ sở những đánh giá, đề xuất, kiến nghị về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự, đưa ra những đánh giá về trình tự, thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm hiện nay, nghiên cứu và đề xuất về việc có cần sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục phiên tòa sơ thẩm nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự.
e) Về những vấn đề khác
2.1.3. Về Phần thứ ba – Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện những quy định này.

Đặc biệt, về trình tự, thủ tục phiên tòa phúc thẩm: Trên cơ sở những đánh giá, đề xuất, kiến nghị về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự, đưa ra những đánh giá về trình tự, thủ tục tại phiên tòa phúc thẩm hiện nay, nghiên cứu và đề xuất về việc có cần sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục phiên tòa phúc thẩm nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự.
2.1.4. Về Phần thứ tư – Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phụ những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện những quy định này.

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau:

a) Thời hạn đề nghị kháng nghị và thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng về thời hạn đề nghị kháng nghị và thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó.
b) Về thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Đánh giá các quy định về thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị về các quy định này.
c) Về những vấn đề khác
2.1.5. Về Phần thứ năm - Thủ tục giải quyết việc dân sự

Thông qua số liệu thống kê và thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về giải quyết việc dân sự, đánh giá việc thực hiện các quy định này, những khó khăn, vướng mắc cụ thể. Đặc biệt, cần đánh giá những yếu tố cần thiết để có thể đưa ra kiến nghị (ở mục IV) về việc có cần thiết xây dựng thủ tục rút gọn giải quyết các việc dân sự và những loại việc dân sự cụ thể nào có thể chuyển sang áp dụng thủ tục rút gọn (nếu cần thiết).
2.1.6. Về Phần thứ sáu - Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài
Đánh giá những khó khăn, hạn chế của các quy định tại Phần này trong thực tiễn áp dụng. Đặc biệt tập trung đánh giá những mặt hạn chế của một số quy định sau:

a) Theo quy định tại khoản 5 Điều 343 BLTTDS, thì bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận thì đương nhiên được công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Đánh giá tác động của quy định này tới việc công dân Việt Nam, người Việt Nam (ở nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam có quy định vấn đề đương nhiên công nhận bản án, quyết định) tham gia các giao dịch, quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình tại Việt Nam (ví dụ: họ ly hôn ở nước ngoài và muốn kết hôn với công dân Việt Nam ở Việt Nam)?

Đánh giá ý kiến cho rằng cần bỏ điều kiện “theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập” trong việc đương nhiên công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài để tạo thuận lợi cho việc công dân Việt Nam, người Việt Nam (ở nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam có quy định vấn đề đương nhiên công nhận bản án, quyết định) tham gia các giao dịch, quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.  

b) Theo quy định tại khoản 5 Điều 356 BLTTDS về thời hiệu thi hành bản án, quyết định, thì bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật Việt Nam.

Đánh giá sự hợp lý của quy định này khi thời hiệu thi hành bản án, quyết định theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó và thời hiệu thi hành bản án, quyết định theo pháp luật Việt Nam ít khi tương tự như nhau. 

Đánh giá tính hợp lý của ý kiến cho rằng nên quy định tương tự như pháp luật của một số nước là bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu đã hết thời hiệu thi hành theo quy định của pháp luật nước đó. 

c) Theo quy định tại khoản 6 Điều 356 BLTTDS, thì bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Đánh giá khó khăn của việc áp dụng quy định “trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.

d) Về thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài (Điều 364)

Hiện nay, Điều 364 BLTTDS không quy định thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài. Trong khi đó, theo quy định của BLTTDS thì yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài được coi là việc dân sự. Theo quy định tại khoản 4 Điều 159 BLTTDS, thì trong trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu yêu cầu thì thời hiệu yêu cầu để Tòa án giải quyết việc dân sự là một năm, kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu.

Cho ý kiến về việc có áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 159 BLTTDS đối với việc yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài hay không?

đ) Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 370 BLTTDS, thì quyết định của Trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trong  trường hợp các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên.

Đánh giá tính hợp pháp của ý kiến cho rằng bên ký kết không có năng lực ký kết hợp đồng thì đương nhiên không có năng lực ký kết thỏa thuận trọng tài. Trong khi theo quy định tại Điều 19 Luật Trọng tài thương mại thì thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài.

e) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 370 BLTTDS, thì quyết định của Trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trong  trường hợp công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Đánh giá khó khăn của việc áp dụng quy định “trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.
g) Về những vấn đề khác
2.1.7. Về Phần thứ bảy  – Thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án; thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể hoàn thiện những quy định này.

2.1.8. Về Phần thứ tám – Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự; thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và hoàn thiện những quy định này.

2.1.9. Về Phần thứ chín – Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự

Đánh giá các quy định của BLTTDS và văn bản hướng dẫn áp dụng những quy định tại Phần Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự; thực tiễn áp dụng những quy định này. Qua đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và hoàn thiện những quy định này. Trong đó, tập trung vào vấn đề sau đây:
Theo quy định điểm a khoản 2 Điều 410 BLTTDS, thì Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài mà bị đơn có cơ quan quản lý, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Theo quy định này thì chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài không thể bị khởi kiện với tư cách là bị đơn.

Đánh giá về ý kiến cho rằng việc không cho phép khởi kiện chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài theo quy định nêu trên là không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; bởi lẽ, việc khởi kiện bị đơn ở nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ dẫn đến việc nguyên đơn phải yêu cầu Tòa án nước ngoài công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam.   
2.1.10. Về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện BLTTDS
Đánh giá các quy định của BLTTDS và thực tiễn thực hiện các quyền, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự như: tham gia thẩm định tại chỗ, tham gia giám định, định giá; cung cấp chứng cứ,… Qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện BLTTDS
2.2. Những chế định chưa được BLTTDS quy định

2.2.1. Vấn đề áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự

Đánh giá nhu cầu thực tiễn và đề xuất, kiến nghị đối việc áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.
2.2.2. Vấn đề áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết một số vụ việc dân sự

Đánh giá nhu cầu thực tiễn của việc áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự. Đề xuất căn cứ áp dụng thủ tục rút gọn hoặc liệt kê những loại vụ việc thực tiễn Tòa án đã giải quyết có thể áp dụng thủ tục rút gọn mà vẫn đảm bảo hiệu quả giải quyết vụ việc; đề xuất những trình tự, thủ tục, thời gian có thể rút gọn mà không ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ việc dân sự.
2.2.3. Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Đánh giá nhu cầu thực tiễn về những trường hợp có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện hoặc chỉ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không yêu cầu giải quyết vụ án. Qua đó, đưa ra đề xuất về việc có cần quy định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện hay không?

2.2.4. Về thẩm quyền công nhận hòa giải thành ở cơ sở

Đánh giá nhu cầu thực tiễn về những trường hợp có yêu cầu công nhận hòa giải thành ở cơ sở. Đồng thời, đưa ra đề xuất về việc có cần quy định về thẩm quyền này cho Tòa án hay không?
2.2.5.Về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương mình (nếu có). Qua đó, đưa ra những vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện Thừa phát lại tại địa phương. Đặc biệt, cần đưa ra nhận định về việc có nên tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại nhằm xã hội hóa hoạt động tư pháp, giảm tải công tác cho Tòa án.
III. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC
Đánh giá nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế, vướng mắc nêu trên xuất phát từ:

3.1. Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
3.2. Công tác tổ chức thực hiện quy định của pháp luật tố tụng (phối hợp thực hiện pháp luật tố tụng dân sự của Viện kiểm sát nhân dân, Bộ, ngành, cơ quan và tổ chức khác, công tác tuyên truyền, tập huấn,...).
3.3. Trình độ năng lực của người tiến hành tố tụng: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân, người tham gia tố tụng (đương sự, Luật sư, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác…).
3.4. Nguyên nhân khác.
(Sắp xếp thứ tự các nguyên nhân theo mức độ đánh giá từ nguyên nhân chính, quan trọng đến nguyên nhân phụ, thứ yếu)      
� Phần này dành cho Viện khoa học xét xử TANDTC.


� Việc thống kê số liệu của Tòa án các cấp thực hiện theo Biểu mẫu thống kê của ngành Tòa án. Đối với Viện kiểm sát nhân dân là kết quả kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Viện kiểm sát và thực hiện theo Biểu mẫu thống kê của ngành Kiểm sát.


� Kèm theo ý kiến về các vấn đề vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị là các vụ việc cụ thể có liên quan để làm rõ hơn vấn đề được nêu ra (nếu có)).
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